
DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM THAM KHẢO, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN XÁ, NĂM HỌC 2026-2027

( Kèm theo Thông báo  số 12 /QĐ – THYX  của Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Xá  ngày 05 tháng 5 năm 2026)

TT TÊN SÁCH TÁC GIẢ   GIÁ BÌA 
(đồng)

Ghi 
chú

  Lớp 1

1 Vở bài tập Toán 1, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ 
Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh 16,000  

2 Vở bài tập Toán 1, tập 2  (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh, 
Hoàng Quế Hường

16,000
 

3 Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 
Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Văn Thị 

Phương Mỹ, Hoàng Minh Ngọc
13,000  

4 Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên), Vũ Kim Bảng, 
Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim 

Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm
13,000

 

5 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 (Kết nối tri thức với cuộc 
sống)

Vũ Văn Hùng (Chủ biên), Đào Thị Hồng, 
Phương Hà Lan, Nguyễn Thị Thấn, Hoàng 

Quý Tỉnh, 
13,000

 



6 Vở bài tập Đạo đức 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nguyễn Thị Toan (Chủ biên), Trần Thành 
Nam, Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga 11,000

 

7 Vở bài tập Mĩ thuật 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Đinh Gia Lê (Chủ biên), Trần Thị Biển, Phạm 
Duy Anh 10,000

 

8 Tập viết 1, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung 9,000
 

9 Tập viết 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung 8,000
 

10  Tiếng Anh 1 – Sách bài tập - Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, 
Lương Quỳnh Trang 

35,000

 

11 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán tập 1 31,000
 

12 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán  tập 2
 Nguyễn Đức Phú - Đặng Thị Phương 

31,000
 

13 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  tập 1 31,000
 

14 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  tập 2

 Nguyễn Thị Thơm - Đặng Thị Huệ - Nguyễn Đức 
Hùng 

31,000
 

Lớp 2

15 VBT Toán 2, tập 1 (KNTT)
Lê Anh Vinh (Chủ biên) - Nguyễn Áng - Vũ 
Văn Dương - Nguyễn Minh Hải - Hoàng Quế 

Hường - Bùi Bá Mạnh 
20,000

 



16 VBT Toán 2, tập 2 (KNTT)
Lê Anh Vinh (Chủ biên) - Nguyễn Áng - Vũ 
Văn Dương - Nguyễn Minh Hải - Hoàng Quế 

Hường - Bùi Bá Mạnh 
19,000

 

17 VBT Tiếng Việt 2, tập 1  (KNTT)
Trần Thị Hiền Lương  (Chủ biên) - Đỗ Hồng 
Dương - Vũ Thị Thanh Hương - Vũ Thị Lan - 
Nguyễn Thị Ngọc Minh - Trần Kim Phượng

14,000
 

18 VBT Tiếng Việt 2, tập 2  (KNTT)
Trần Thị Hiền Lương  (Chủ biên) - Lê Thị Lan 

Anh - Trịnh Cẩm Lan - Chu Thị Phương - 
Đặng Thị Hảo Tâm

14,000
 

19 VBT Đạo đức 2 (KNTT)
Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên) - Trần 

Thành Nam (Chủ biên) - Nguyễn Thị Hoàng 
Anh - Nguyễn Ngọc Dung - Lê Thị Tuyết Mai

11,000
 

20 VBT Mĩ thuật 2 (KNTT)

Đoàn Thị Mỹ Hương - Đinh Gia Lê (Đồng 
Tổng Chủ biên) - Trần Thị Biển (Chủ biên) - 
Phạm Duy Anh - Bạch Ngọc Diệp - Trần Thị 

Thu Trang - Bùi Quang Tuấn

10,000

 

21 VBT Tự nhiên và  xã hội 2  (KNTT)
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) - Nguyễn Thị 

Thấn (Chủ biên) - Đào Thị Hồng – Phương Hà 
Lan - Phạm Việt Quỳnh – Hoàng Quý Tỉnh

13,000
 

22 Tập viết 2, tập 1 (KNTT) Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) – Trần Thị Hiền 
Lương – Vũ Thị Lan 7,000

 

23 Tập viết 2, tập 2 (KNTT) Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) – Trần Thị Hiền 
Lương – Đặng Thị Hảo Tâm 6,000

 

24  Tiếng Anh 2 – Sách bài tập - Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan 

Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, 
Nguyễn Quốc Tuấn

35,000

 



25 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán tập 1 31,000
 

26 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán  tập 2

 Trần Duy Nghĩa (Chủ Biên) - Nguyễn Ngọc 
Thắng - Trần Thị Phương 

31,000
 

27 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  tập 1 31,000
 

28 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  tập 2

 Nguyễn Lan Anh (Chủ biên) - Lê Minh Hà - 
Nguyễn Đức Hùng 

31,000
 

  Lớp 3

29 Vở bài tập Toán 3 - Tập một (KNTT) Lê Anh Vinh (Chủ biên) 17,000
 

30 Vở bài tập Toán 3 - Tập hai (KNTT) Lê Anh Vinh (Chủ biên) 18,000
 

31 Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập một (KNTT) Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) 12,000
 

32 Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập hai (KNTT) Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) 11,000
 

33 Tập viết 3, tập một (KNTT) Trần Thị Hiền Lương – Phạm Kim Chung 6,000
 

34 Tập viết 3, tập hai (KNTT) Trần Thị Hiền Lương – Phạm Kim Chung 6,000
 



35 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 -(KNTT) Vũ Văn Hùng (Chủ biên) 12,000
 

36 Vở bài tập Đạo đức  3  (KNTT) Nguyễn Thị Toan (Chủ biên) 9,000
 

37 Vở bài tập Mĩ thuật 3 (KNTT) Nguyễn Xuân Nghị (Chủ biên) 8,000
 

38  Tiếng Anh 3 – Sách bài tập - Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Phan Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, 
Nguyễn Quốc Tuấn

62,000

 

39 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán tập 1 31,000

 

40 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán  tập 2

 TS.Trần Ngọc Bích (Chủ biên) - TS.Lê Thị Thu 
Hương - ThS.Lê Thị Cẩm Nhung 

31,000

 

41 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  tập 1 31,000

 

42 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  tập 2

 Đặng Khánh Chi - Đặng Thảo Nguyên 

31,000

 

  Lớp 4



43 Vở bài tập Toán 4 - tập một (KNTT)
Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ 
Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường,Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh
20,000

 

44 Vở bài tập Toán 4 - tập hai (KNTT)
Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ 
Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường,Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh
19,000

 

45 Vở bài tập Tiếng Việt 4 - tập một (KNTT)
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 
Trịnh Cẩm Lan

17,000
 

46 Vở bài tập Tiếng Việt 4 - tập hai (KNTT)
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Vũ Thị 

Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm

17,000
 

47 Vở bài tập Khoa học 4 (KNTT)
Vũ Văn Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Chi, Phan Thanh Hà, Ngô Diệu Nga, Đào Thị 

Sen
13,000

 

48 Vở bài tập Đạo đức  4 (KNTT) Nguyễn Thị Toan (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung 8,000

 

49 Vở bài tập Mĩ thuật 4 (KNTT)
Đinh Gia Lê (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần 
Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương, Trần Thị Thu 

Trang
9,000

 

50 Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 4 (KNTT)

Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trần Thị Hà Giang 
(đồng Chủ biên), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh 

Phương

16,000

 

51  Tiếng Anh 4 – Sách bài tập - Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) - Nguyễn 
Quốc Tuấn (Chủ biên) - Phan Hà - Đỗ Thị 
Ngọc Hiền - Đào Ngọc Lộc - Trần Hương 

Quỳnh - Nguyễn Minh Tuấn

62,000

 



52 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán tập 1 31,000

 

53 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán  tập 2

 TS.Trần Ngọc Bích (Chủ biên) - TS.Lê Thị Thu 
Hương - ThS.Lê Thị Cẩm Nhung - Phạm Thị Hải 

Châu 
31,000

 

54 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  tập 1 31,000

 

55 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  tập 2

 PGS.TS.Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên) - 
Nguyễn Thị Phương Thảo - Nguyễn Thị Chinh - 

Chu Huyền Trang - TS.Vũ Thị Tuyết - Th.S 
Nguyễn Hoàng Hà 

31,000

 

Lớp 5

56 Vở bài tập Toán 5 - Tập một (KNTT)
Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ 
Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh
18,000

 

57 Vở bài tập Toán 5 - Tập hai (KNTT)
Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ 
Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh
17,000

 

58 Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một (KNTT)
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ 
Thị Lan, Trần Kim Phượng

16,000
 



59 Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập hai (KNTT)
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 
Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 
Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm

16,000
 

60 Vở bài tập Khoa học 5 - (KNTT)

Vũ Văn Hùng (Chủ biên) - Phan Thanh Hà - 
Hà Thị Lan Hương - Nguyễn Thị Hồng Liên - 

Ngô Diệu Nga - Nguyễn Thị Thanh Phúc - 
Đào Thị Sen

12,000

 

61 Vở bài tập Đạo đức  5 (KNTT) Nguyễn Thị Toan (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung 8,000

 

62 Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 5 (KNTT)
Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Trần Thị Hà Giang 
(đồng Chủ biên), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh

14,000
 

63  Tiếng Anh 5 – Sách bài tập - Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) - Trần 
Hương Quỳnh (Chủ biên) - Phan Hà - Đỗ Thị 
Ngọc Hiền - Đào Ngọc Lộc - Nguyễn Quốc 

Tuấn - Nguyễn Minh Tuấn

65,000

 

64 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán tập 1 31,000
 

65 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán  tập 2

 Trần Ngọc Bích (Chủ biên) - Phạm Thị Hồng 
Hạnh - Nguyễn Mạnh Cường 

31,000
 

66 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  tập 1  Nguyễn Thị Dung - Nguyễn Quỳnh Hoa - 
Nguyễn Thanh Huyền - Nguyễn Bích Liên 31,000

 



ÔN LUYỆN CUỐI TUẦN 
 
 

68 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán lớp 1 tập 1  NXBĐH 
QGHN 

69 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán lớp 1 tập 2  NXBĐH 
QGHN 

 Huỳnh Bích Thảo - Nguyễn Đăng Dũng 

70 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt lớp 1 tập 1  NXBĐH 
QGHN 

71 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt lớp 1 tập 2  NXBĐH 
QGHN 

 Đặng Như Quỳnh - Nguyễn Thanh Huyền - 
Nguyễn Lan Anh 

72 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán lớp 2 tập 1  NXBĐH 
QGHN 

73 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán lớp 2 tập 2  NXBĐH 
QGHN 

 Huỳnh Bích Thảo - Nguyễn Đăng Dũng 

74 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt lớp 2 tập 1  NXBĐH 
QGHN 

75 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt lớp 2 tập 2  NXBĐH 
QGHN 

 Nguyễn Thúy Hoài - Lê Như Mai -Nguyễn Lan 
Anh 

76 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán lớp 3 tập 1  NXBĐH 
QGHN 

77 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán lớp 3 tập 2  NXBĐH 
QGHN 

 Huỳnh Bích Thảo - Nguyễn Đăng Dũng 

78 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 tập 1  NXBĐH 
QGHN 

 Lê Xuân Nguyệt- Nguyễn Thanh Huyền                    
Đặng Như Quỳnh 

67 Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt  tập 2 31,000
 



79 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 tập 2  NXBĐH 
QGHN 

80 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán lớp 4 tập 1  NXBĐH 
QGHN 

81 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán lớp 4 tập 2  NXBĐH 
QGHN 

 Huỳnh Bích Thảo - Nguyễn Đăng Dũng 

82 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 1  NXBĐH 
QGHN 

83 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 2  NXBĐH 
QGHN 

 Lê Thanh Thủy - Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ngô 
Thị Cẩm Nhung 

84 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán lớp 5 tập 1  NXBĐH 
QGHN 

85 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán lớp 5 tập 2  NXBĐH 
QGHN 

 Huỳnh Bích Thảo - Nguyễn Đăng Dũng 

86 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 tập 1  NXBĐH 
QGHN 

87 Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 tập 2  NXBĐH 
QGHN 

 Nguyễn Thị Dung - Nguyễn Quỳnh Hoa 
Nguyễn Thanh Huyền - Nguyễn Bích Liên 

                                                (Danh sách trên gồm 87 danh mục)

DANH MỤC BỘ THIẾT BỊ & LẮP GHÉP MÔ HÌNH KĨ THUẬT

TT Tên thiết bị Đơn vị tính  Gía bán
(VNĐ) 

I. Bộ đồ dùng Toán - Tiếng Việt
(Dành cho học sinh cấp Tiểu học)

1 Bộ thiết bị Toán và Tiếng Việt lớp 1
(dùng cho học sinh) Bộ 151,000 



2 Bộ thiết bị Toán lớp 2
(dùng cho học sinh) Bộ 152,000 

3 Bộ thiết bị Toán lớp 3
(dùng cho học sinh) Bộ 135,000 

4 Bộ thực hành Toán lớp 4 Bộ 42,000 

5 Bộ thực hành Toán lớp 5 Bộ 40,000 

II. Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 
(dành cho học sinh lớp 4-5)

1 Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
(Bao gồm linh kiện điện) Bộ 189,000 
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